KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I LỚP 6 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài học
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Câu TN
	Câu TL
	Tổng điểm

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	
	

	1
	Giáo dục đạo đức


	Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.
	5 câu
	
	1 câu
	1 câu


	
	1 câu
	
	1 câu
	6 câu
	1 câu
	4.0

	
	
	Yêu thương con người.
	4 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	5 câu
	1 câu
	3,67

	
	
	Siêng năng kiên trì
	3 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	2,33

	Tổng câu
	12
	
	3
	1(2đ)
	
	1 (2đ) 
	
	1 (1đ) 
	15
	3
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


                                                                    BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 6
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục đạo đức


	Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.
	Nhận biết:

Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
Thông hiểu:
- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.
- Hiểu được trách nhiệm đối với việc phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.
Vận dụng:
Xác định được một số việc làm thể hiện truyền thống gia đình, dòng họ phù hợp với bản thân.
Vận dụng cao:
Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.
	5TN
	1 TN, 1 TL
	
	

	
	
	Yêu thương con người.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm tình yêu thương con người.

-  Nêu được biểu hiện của tình yêu thương con người.

Thông hiểu:
-Hiểu các biểu hiện của yêu thương con người.
- Giải thích được giá trị của tình yêu thương con người đối với bản thân, đối với người khác, đối với xã hội.

- Nhận xét đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương con người.

Vận dụng:
- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người.

- Xác định được một số việc làm thể hiện tình yêu thương con người phù hợp với bản thân.

Vận dụng cao:
Thực hiện được một số việc làm phù hợp để thể hiện tình yêu thương con người.
	4TN
	1 TN,  
	1 TL
	

	
	
	Siêng năng kiên trì
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm siêng năng, kiên trì.

- Nêu được biểu hiện siêng năng, kiên trì.

- Nêu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

Thông hiểu:

-Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập, lao động

- Hiểu nội dung câu TN thể hiện tính siêng năng, kiên trì.
Vận dụng:
-Thể hiện sự quý trọng những người siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động.

- Góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.

- Xác định được biện pháp rèn luyện siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày phù hợp với bản thân.

Vận dụng cao:

Thực hiện được siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.
	3 TN
	1TN
	
	1 TL

	Tổng
	
	
	12 câuTN
	3TN, 1 câu TL
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	
	70%
	30%
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Phần I – Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ Việt Nam?

A. Các lễ hội truyền thống                                B. Các phong tục, tập quán   

C. Các nghề truyền thống                                  D. Các hủ tục lạc hậu.
Câu 2: Hiểu biết và tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ đem lại cho chúng ta:

A. Kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.

B. Nhiều tiền để phục vụ nhu cầu cá nhân.

C. Tình yêu thương, đoàn kết với cộng đồng.

D. Mở rộng mối quan hệ xã hội.

Câu 3: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa gì?

A. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.

B. Làm cho đất nước ta có nhiều mặt hàng để xuất khẩu.

C. Giúp cho chúng ta có thể giao lưu được với rất nhiều bạn bè. 

D. Giúp cho chúng ta không phải lo về việc làm, thu nhập.

Câu 4. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông” là nói đến truyền thống gì của nơi đây?

A. Học tập           B. Nghề nghiệp            C. Lao động             D. Đạo đức

Câu 5. Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái của gia đình và dòng họ?

A. Đam mê nghề hát cải lương của gia đình.        B. Tìm hiểu, lưu giữ nghề làm gốm. 

C. Tích cực giúp đỡ người nghèo.                         D. Quảng bá nghề truyền thống.

Câu 6: Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người khó khăn, hoạn nạn là khái niệm nào dưới đây?

A. Giúp đỡ người khác.                                        B. Yêu thương con người.

C. Thương hại người khác.                                   D. Đồng cảm và thương hại.

Câu 7: Nội dung nào là biểu hiện của lòng yêu thương con người?

A. Chỉ cần yêu thương những người trong gia đình, dòng họ của mình.

B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.

C. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của trường và của lớp. 

D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

Câu 8:  Ý kiến nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của lòng yêu thương con người?

A. Làm cho mối quan hệ của con người thêm gần gũi, gắn bó. 

B.  Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.

C. Khi giúp đỡ người khác, là cách thể hiện mình trước người khác.

D. Đánh bóng tên tuổi của mình, để được mọi người khen gợi.

Câu 9: Khi đi xe buýt, bạn A thấy một phụ nữ mang thai, nhưng vì xe rất đông nên cô ấy không có chỗ ngồi. Thấy vậy, bạn A đã nhanh chóng nhường ghế cho cô ấy. Việc làm của bạn A thể hiện điều gì?

A. Thể hiện mình trước đông người.           B. Muốn được mọi người trên xe khen mình.

C. Sự tôn trọng người khác.                         D. Lòng yêu thương con người.

Câu 10: Đức tính con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn là khái niệm nào dưới đây?

A. Kiên trì.                B. Trung thực.             C. Siêng năng.             D. Tự giác.

Câu 11: Kiên trì là đức tính của con người biểu hiện ở sự

A. tự giác, cần cù, miệt mài làm việc thường xuyên và đều đặn.

B. đồng cảm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

C. sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình vì người khác.

D. quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.

Câu 12: Việc làm nào dưới đây không phải biểu hiện của sự kiên trì?

A. Vừa làm vừa chơi.                                             B. Thường xuyên làm việc.

C. Quyết tâm làm đến cùng.                                   D. Tự giác làm việc.
Câu 13: Người yêu thương con người là người có những biểu hiện nào sau đây?
A. Động viên, an ủi, thông cảm, chia sẻ, hay quyên góp ủng hộ người nghèo.

B. Chỉ giúp đỡ những người mình yêu thích, thân quen.

C. Hay động viên an ủi người khác nhưng không tham gia ủng hộ người nghèo.

D. Miệng thì luôn an ủi nhưng không có hành động giúp đỡ người khác
Câu 14: Câu tục ngữ nào sau đây nói về siêng năng, kiên trì?

A. Thương người như thể thương thân                   B. Lá lành đùm lá rách

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim                     D. Tấc đất, tấc vàng

Câu 15: Gia đình Nam bao đời đều học giỏi, đỗ đạt cao và làm cán bộ công chức nhà nước. Vậy gia đình Nam có truyền thống gì?

A. Hiếu thảo, lao động cần cù                                B. Hiếu học, yêu nước

C. Nhân ái, hiếu học                                               D. Hiếu thảo, hiếu học

Phần II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân và xã hội?

Câu 2 (2 điểm): Nhà trường phát động phong trào “Xuân yêu thương” nhằm quyên góp, ủng hộ học sinh khó khăn nhưng Nam không tham gia. Em nhận xét gì về việc làm đó của Nam? Hãy nêu 2 việc em đã làm được thể hiện em biết yêu thương con người?

Câu 3 (1,0 điểm): Lớp 6A có phong trào thi đua giải các bài toán khó. Mặc dù là thành viên trong lớp nhưng Hòa thường xuyên không giải bài tập vì Hòa cho rằng mình không phải là học sinh giỏi nên sẽ có giải cũng không được.
a. Em có đồng ý với suy nghĩ của Hòa không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của Hòa, em sẽ khuyên bạn điều gì?

                                               BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	A

	Câu
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	B


Phần I. Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	- Hiểu biết và tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ giúp ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, 
- Góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
	1,0
1,0

	Câu 2

(2,0 điểm)
	- Việc làm đó thể hiện Nam không biết chia sẻ, giúp đỡ người khác, không biết yêu thương con người.
- Những việc em đã làm: giúp bà cụ qua đường, giúp bạn chép bài khi bạn bị đau,...

(HS nêu mỗi việc làm ghi 0.5 đ)
	1
1

	Câu 3

(1,0 điểm)
	- Em không đồng tình với suy nghĩ của Hòa trong tình huống trên.
- Vì Hòa suy nghĩ như thế là tiêu cực, biểu hiện của thiếu tính siêng năng, kiên trì. 
- HS đưa ra được lời khuyên hợp lí và thuyết phục như: Khuyên bạn cố gắng giải nhiều bài tập vì như thế sẽ giúp bạn tiến bộ nhiều hơn; giúp đỡ, động viên, khích lệ nếu bạn gặp khó khăn; tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt động học tập, các hoạt động thi đua để bạn tham gia sôi nổi hơn...
(HS trình bày được 1 lời khuyên ghi 0.5 đ)
	0,25
0,25
0,5



A








